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    PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Công nghệ 7

	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)
               


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1. A…)
Câu 1: Bảo quản nhằm mục đích gì?
A. Để hạn chế hao hụt về số lượng và chất lượng của nông sản
B. Để nông sản không bị mốc
C. Tránh được tình trạng bị khô héo
D. Tránh giảm sút số lượng
Câu 2: Cấy cây con vào bầu đất gồm có bao nhiêu bước?
A. 2 			B. 3 			C. 4 			D. 5
Câu 3: Thời gian chăm sóc cây rừng sau khi trồng được tiến hành sau bao lâu?
A. Từ 2- 3 tháng						B. Từ 1-3 tháng
C. Từ 4-5 tháng						D. Từ 4-6 tháng
Câu 4: Khai thác dần có thời gian chặt hạ trong bao lâu?	
A. Kéo dài từ 5 đến 10 năm				B. Kéo dài từ 6 đến 10 năm
C. Kéo dài từ  4 đến 10 năm 				D. Kéo dài từ 7 đến 10 năm
Câu 5: Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta có vai trò gì?
A. Phát triển chăn nuôi toàn diện
B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất
C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí
D. Tất cả đáp án trên đều đúng
Câu 6: Sự sinh trưởng là gì?
A. Là sự tăng lên về khối lượng, kích thước và các bộ phận của cơ thể
B. Là sự tăng lên về số lượng
C. Là sự tăng lên về khối lượng
D. Là sự tăng lên về thể tích
Câu 7: Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi là?
A. Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi
B. Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 8: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi không có những đặc điểm nào?
A. Không đồng đều						B. Theo giai đoạn
C. Theo chu kì 						D. Theo trọng lượng cơ thể
Câu 9: Kĩ thuật đào hố gồm có mấy bước
A. 3 bước		B. 4 bước		 C. 5 bước		 D. 6 bước
[bookmark: _Hlk89363945]Câu 10: Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng cần làm gì?
A. Làm rào bảo vệ->Xới đất, vun gốc Phát quang-> Làm cỏ ->Bón phân->Tỉa,dặm cây
[bookmark: _Hlk96368675]B. Làm rào bảo vệ -> Làm cỏ->Xới đất, vun gốc Phát quang->Bón phân->Tỉa,dặm cây
[bookmark: _Hlk96368733]C. Làm rào bảo vệ->Phát quang-> Làm cỏ->Bón phân->Xới đất, vun gốc->Tỉa,dặm cây
D. Làm rào bảo vệ->Phát quang->Làm cỏ->Xới đất, vun gốc->Bón phân->Tỉa,dặm cây
B.TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm) Nêu những cách phân loại giống vật nuôi? Cho ví dụ về phân loại giống vật nuôi mà em biết?
Câu 2 (3,0 điểm) Nêu  khái niệm về luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của từng phương thức?(Cho ví dụ)
Câu 3 (1,0 điểm) Tại sao phải tăng cường trồng rừng ở vùng cát ven biển?
--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.   







                                              HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Chọn đáp án đúng: Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5 điểm. 2 câu trả lời đúng ghi 1,0 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.a
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	C
	D
	A
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	 Có nhiều cách phân loại giống vật nuôi:
	

	
	- Theo địa lí
- Theo hình thái, ngoại hình
- Theo mức độ hoàn thiện của giống
- Theo hướng sản xuất
+ Ví dụ: Lợn móng cái, bò vàng Nghệ An,...
	0,25 
0,25
[bookmark: _GoBack]0,25
0,25

	2
	- Luân canh là trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng diện tích trong năm.
-> Tác dụng: Làm cho đất giữ cân đối độ phì nhiêu, giảm sâu bệnh hại và tăng tổng sản lượng thu hoạch.
- Xen canh là trên cùng một diện tích cây trồng, trồng xen thêm một loại cây khác.
-> Tác dụng: Tận dụng ánh sáng và chất dinh dưỡng, tăng thêm thu hoạch.
-Tăng vụ là tăng thêm số vụ gieo trồng trong một năm trên cùng diện tích.
->Tác dụng: Tăng sản lượng thu hoạch.
- Ví dụ: 
	0,5 
0,25

0,5
0,25
0,5
0,25
0,75

	3
	- Tại vì việc tăng cường trồng rừng ở vùng cát ven biển mang lại những lợi ích sau:
       + Chống sạt lở bờ biển.
       + Chắn sóng, gió lớn khi có giông bão.
       + Tạo thêm mảng xanh, góp phần điều hòa không khí.
       + Làm gia tăng đa dạng sinh học ven bờ, là nơi trú ngụ của nhiều loài.
	
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
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	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	- Biết được mục đích của việc bảo quản
	- Nêu được cách phân loại giống vật nuôi
- Nêu được  khái niệm về luân canh, xen canh, tăng vụ
	- Cho ví dụ được về cách phân loại giống vật nuôi 
- Cho được ví dụ về luân canh, xen canh, tăng vụ
	
	

	Số câu:
	1
	
	
	2
	
	2
	
	
	5

	Chủ đề 2 : 
Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng
	- Nắm được các bước cấy cây con vào bầu đất 
- Biết được thời gian chăm sóc cây rừng sau khi trồng
- Biết được các bước trong kĩ thuật đào hố
	- Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng
	
	
	

	Số câu:
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Chủ đề 3: 
Khai thác và bảo vệ rừng
	- Biết được thời gian chặt hạ của khai thác dần
	
	
	Trả lời được mục đích của việc phải tăng cường trồng rừng ở vùng cát ven biển 
	
	
	
	

	Số câu:
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2

	Chủ đề 4: 
Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi
	-  Vai trò của ngành chăn nuôi ở nước ta
- Nắm được khái niệm về sự sinh trưởng
- Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi
	
	- So sánh được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	
	

	Số câu: 
	3
	
	
	
	1
	
	
	
	4

	Tổng số câu:
	8
	
	          3
	          3
	        1
	     15


                                              


